
DANH SÁCH THÁNH DỰ ĐOÁN CHƯƠNG TRÌNH "RỰC LỬA SEAGAMES – TRANH TÀI DỰ ĐOÁN" 

STT HỌ TÊN 
SỐ ĐIỆN 

THOẠI 

SỐ CMND/HỘ 

CHIẾU 
CHI NHANH/PGD GIẢI THƯỞNG 

GIÁ TRỊ GIẢI 

THƯỞNG 

1 NGO LONG HAI 09057258*** ***659367 TT KHCC MIEN BAC 1 TIÊN TRI VÔ ĐỊCH 10,000,000 

2 MAI VAN THAM 09841154*** ***968654 TT KHCC MIEN BAC 1 THÁNH ĐOÁN CHUNG KẾT 5,000,000 

3 HOANG NGOC LINH 08840797*** ***194000993 CN SO GIAO DICH THÁNH ĐOÁN HẠNG BA 3,000,000 

4 NGUYEN XUAN VIET 02160480*** ***882888 CN CAU GIAY THÁNH ĐOÁN BÁN KẾT 2,000,000 

5 DANG HUU DAT 08969979*** ***671724 CN DAK LAK THÁNH ĐOÁN BÁN KẾT 2,000,000 

6 VU TRONG DAO 06898888*** ***646369 TT KH CC MIEN BAC 2 THÁNH ĐOÁN VÒNG LOẠI VIỆT NAM 1,000,000 

7 NGUYEN HONG HANH 02216388*** ***187004876 PGD KIM LIEN THÁNH ĐOÁN VÒNG LOẠI VIỆT NAM 1,000,000 

8 NGUYEN THI HUE 04171991*** ***191010411 CN DAI AN THÁNH ĐOÁN VÒNG LOẠI VIỆT NAM 1,000,000 

9 VAN MINH PHUONG 08981696*** ***090010365 CN SO GIAO DICH THÁNH ĐOÁN VÒNG LOẠI VIỆT NAM 1,000,000 

10 NGUYEN NGOC LAM 09407125*** ***093004156 CN SO GIAO DICH THÁNH ĐOÁN VÒNG LOẠI VIỆT NAM 1,000,000 

11 NGUYEN VAN MINH 05676912*** ***372290 CN TIEN GIANG THÁNH ĐOÁN VÒNG LOẠI KHÁC 500,000 

12 NGO LONG HAI 09057258*** ***659367 TT KHCC MIEN BAC 1 THÁNH ĐOÁN VÒNG LOẠI KHÁC 500,000 

13 LAI QUANG HOP 08328999*** ***992508 CN HAI PHONG THÁNH ĐOÁN VÒNG LOẠI KHÁC 500,000 

14 DANG VIET PHU 04110388*** ***739651 CN SO GIAO DICH THÁNH ĐOÁN VÒNG LOẠI KHÁC 500,000 

15 DUONG VIET TRUNG 08591035*** ***091003229 PGD DAI KIM THÁNH ĐOÁN VÒNG LOẠI KHÁC 500,000 

16 PHAM VAN CHUNG 09721886*** ***974023 CN THANH XUAN THÁNH ĐOÁN VÒNG LOẠI KHÁC 500,000 

17 NGUYEN HA NAM 02914773*** ***158181 CN VUNG TAU THÁNH ĐOÁN VÒNG LOẠI KHÁC 500,000 

18 DINH PHUC CHIEN 02692468*** ***168531 PGD VAN XUAN THÁNH ĐOÁN VÒNG LOẠI KHÁC 500,000 

19 NGUYEN THI HA 07496301*** ***185003000 PGD BACH MAI THÁNH ĐOÁN VÒNG LOẠI KHÁC 500,000 

20 HOANG NGOC LINH 08840797*** ***194000993 CN SO GIAO DICH THÁNH ĐOÁN VÒNG LOẠI KHÁC 500,000 

21 VU DUY DONG 08982228*** ***574204 CN CAU GIAY THÁNH ĐOÁN VÒNG LOẠI KHÁC 500,000 

22 NGUYEN VAN TAM 05963737*** ***090004555 PGD TO HIEU THÁNH ĐOÁN VÒNG LOẠI KHÁC 500,000 

23 NGUYEN DINH HAI 07359555*** ***088000042 CN TAN PHU THÁNH ĐOÁN VÒNG LOẠI KHÁC 500,000 

24 DOAN QUANG HUY 02331996*** ***650682 CN THANH XUAN THÁNH ĐOÁN VÒNG LOẠI KHÁC 500,000 

25 NGUYEN HONG PHUC 07650002*** ***189014854 CN SO GIAO DICH THÁNH ĐOÁN VÒNG LOẠI KHÁC 500,000 

26 NGUYEN VINH PHU 08932592*** ***837842 PGD SAI DONG THÁNH ĐOÁN VÒNG LOẠI KHÁC 500,000 

27 NGUYEN XUAN VIET 02160480*** ***882888 CN CAU GIAY THÁNH ĐOÁN VÒNG LOẠI KHÁC 500,000 



28 NGUYEN THI MINH THU 02246103*** ***348646 CN SO GIAO DICH THÁNH ĐOÁN VÒNG LOẠI KHÁC 500,000 

29 HO SI QUANG 09685176*** ***837961 CN TP. HO CHI MINH THÁNH ĐOÁN VÒNG LOẠI KHÁC 500,000 

30 MAI VAN CA 05788103*** ***410947 CN BINH DUONG THÁNH ĐOÁN VÒNG LOẠI KHÁC 500,000 

31 PHUNG BA TAN 06943009*** ***142391 PGD DI AN QUÀ TẶNG MAY MẮN 500,000 

32 HOANG QUOC KHANH 08869966*** ***087004675 TT KH CC MIEN BAC 2 QUÀ TẶNG MAY MẮN 500,000 

33 NGUYEN DUC HOANG 05402136*** ***662948 PGD DIEN BIEN PHU QUÀ TẶNG MAY MẮN 500,000 

TỔNG 38,500,000 

 


